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ABSTRACT

Anacardium occidentale is a typical plant species in tropical countries, including Vietnam. Its nut 
shell extracts possess biological effects, such as larviciding. Solvent extracts of the nut shell of this 
plant were reported to contain 62.9% anacardic acid (AA). However, AA is a liquid mixture of 
four compounds, differentiating by the hydrophobicity of side chains, making it water-insoluble. 
In this study, we aim to overcome this drawback by converting AA into a sodium salt, which exists 
in anionic condition, and then combine with ethanol extract of lime peel to create a new pellet 
product (MCA) to evaluate the ovicidal and repellent activities against Aedes mosquitoes at their 
breeding grounds. The results showed that the efficiency of yielding salt form from the AA liquid 
extract was 96%, which was then mixed with lime peel extract and additives at a 2 : 1 : 7 ratio to 
produce MCA pellets. The formulation demonstrated egg hatch inhibition upon Ae. aegypti (82.9%) 
and Ae. albopictus (90.6%) at 50 ppm, compared to the negative control (P<0.05) and compared 
to azadirachtin (positive control) (P>0.05). Similarly, at the same concentration, MCA exhibited 
68.5% and 78.1% repellent activities toward Ae. albopictus and Ae. aegypti from the breeding site, 
respectively, which differed significantly (P<0.05) compared to negative controls. The above results 
indicated that MCA promises an environmentally friendly new formulation with the potential to 
manage several dangerous disease-carrying mosquito species.
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TÓM TẮT

Loài Anacardium Occidentale phổ biến ở nhiều nước trong đó có Việt Nam. Chiết xuất vỏ hạt của nó 
có tác dụng diệt ấu trùng của muỗi truyền bệnh, khi chiết xuất  bằng dung môi cho thấy có chứa 62,9% 
axit anacardic (AA). Tuy nhiên, AA là hỗn hợp lỏng của bốn hợp chất bởi mức độ không bão hòa của 
chuỗi bên kỵ nước nên khó tan. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khắc phục nhược điểm này bằng cách 
chuyển đổi AA thành trạng thái muối với natri, để tan trong nước và tồn tại ở dạng anion rồi cho phối 
hợp với chiết xuất ethanol vỏ chanh tạo công thức mới (MCA) nhằm đánh giá hoạt động diệt trứng và 
xua muỗi Aedes khỏi nơi đẻ trứng. Kết quả chỉ ra rằng từ dạng lỏng của AA sau khi tách chiết tạo nên 
dạng muối AA đạt hiệu suất 86%, khi phối trộn với cao vỏ chanh cùng phụ gia với tỉ lệ 2:1:7 tạo viên 
MCA đã ức chế được sự nở của trứng đối với Ae. aegypti (82,9%) và Ae.albopictus (90,6%) ở liều 10 
ppm, so với chứng âm có P<0,05 và so với chứng dương (Azadirachtin) với P>0,05. Tương tự, khi ở 
cùng nồng độ, MCA đã thể hiện hoạt tính xua Ae. albopictus và Ae. aegypti khỏi nơi đẻ trứng lần lượt là 
68.5% và 78.1% đều có ý nghĩa thống kê (P<0.05) so với chứng âm. Kết quả trên đã thể hiện, công thức 
MCA hứa hẹn là một chế phẩm thân thiện với môi trường, có tiềm năng kiểm soát muỗi truyền bệnh. 

Từ khoá: Công thức MCA, xua muỗi đẻ trứng, ức chế trứng nở, Anacardium Occidentale.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Loài Anacardium Occidentale (Anacardiaceae) được 
tìm thấy ở các vùng nhiệt đới trên toàn thế giới. Nó 

phổ biến ở Brazil, Ấn Độ, Việt Nam… (Mazzetto et al., 
2008). Vỏ hạt điều (VĐ) tiết ra một chất lỏng được gọi 
là dầu vỏ. Chất này là một nguồn tự nhiên của các hợp 
chất phenol góp phần chống oxy hóa (Andrade et al., 
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2011), diệt ấu trùng (Mukhopadhyay et al., 2010), và 
các tác dụng không gây độc cho tế bào nhân sơ (George 
and R. Kuttan, 1997) và tế bào nhân thực (Rojas 2006). 
Chất lỏng này khi được chiết xuất bằng dung môi có 
62,9% anacardic acid (AA), đây là một chất quan trọng, 
có mùi thơm, ức chế enzyme acetylcholinesterase, có 
tác dụng diệt côn trùng (Morais et al., 2017). AA là một 
hỗn hợp lỏng của bốn hợp chất bởi mức độ không bão 
hòa của chuỗi bên kỵ nước nên khó tan và khó ứng 
dụng vào công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học 
có giá trị. Với những lí do trên, chúng tôi đã khắc phục 
nhược điểm này bằng cách chuyển đổi AA thành trạng 
thái muối với natri, để tan trong nước và tồn tại ở dạng 
anion rồi phối hợp với chiết xuất ethanol vỏ Chanh ta 
(Citrus aurantifolia) để tạo chế phẩm tiện lợi. Chanh 
ta là loài thảo dược nhỏ, có chứa 70,37% Limonene 
(LM),…(Russo et al., 2015) ở vỏ quả non (Huang et al., 
2019) hay vứt bỏ làm rác thải. LM vừa tạo mùi thơm 
vừa có tác dụng xua muỗi (Klimek et al., 2020). 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Vỏ thải hạt cây Điều (VĐ) và vỏ quả Chanh (VC), thu 
hồi hoạt chất AA chuyển đổi thành nguyên liệu thuận 
lợi để tạo công thức MCA.

2.2. Địa điểm và phạm vi nghiên cứu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện 
Nghiên cứu Sức khoẻ và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp tạo muối natri anacardat

AA thu hồi sau khi tách chiết (Phùng Thị Kim Huệ và 
CS., 2021), tiến hành tạo muối bằng cách lấy 100 g AA 
cho vào bình cầu dung tích 10 lít, hòa tan bằng 200 mL 
CH2Cl2 và khuấy đều bằng máy khuấy từ khoảng 15 
phút; trong khi khuấy thêm 24,6 g natri hiđroxit, sau khi 
các phản ứng xảy ra 200 mL nước được thêm và khuấy 
đều, điều chỉnh độ pH đến trung tính, làm bay hơi trong 
chân không thu được 86 gam muối natri anacardat (hiệu 
suất 86%), dạng kết tinh.

Lấy 1 kg mẫu bột VC nạp vào bình cầu 20 lít, cho vào 
10 lít dung môi EtOH 95%, đun ở 40°C trong 3h, lọc 
cất loại dung môi được cao chiết lần 1. Bã thu được cho 
chiết 2 lần nữa, gộp lại thu được 4,01 gam cao chiết VC 
chứa 0,5g limonene (Phùng Thị Kim Huệ và CS., 2021).

Sử dụng phương pháp GC-MS và HPLC định lượng 
AA và LM trong chiết xuất thu được. Sử dụng phương 
pháp cộng hưởng hạt nhân xác định phổ proton và phổ 

carbon qua máy quang phổ NMR biến đổi Fourier của 
AVANCE III 500 MHz để nhận dạng hợp chất AA.

2.3.2. Phương pháp chế tạo công thức MCA

2.3.2. Phương pháp chế tạo công thức MCA 

Công thức MCA được phối trộn từ muối AA, chiết xuất 
ethanol VC và phụ gia với tỉ lệ (2: 1: 7). AA thu được 
đem hoà tan rồi cho khuấy trộn cùng cao chiết VC đã 
được hoà trong ethanol vào khuấy đều, bổ sung hỗn 
hợp phụ gia và làm khô bằng hơi lạnh đồng thời dập 
nén tạo viên MCA. Dùng GC-MS để xác định lượng 
các hoạt chất trong công thức MCA.

2.3.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả của công 
thức MCA

- Thử nghiệm khả năng xua muỗi đẻ trứng khỏi ổ 
nước của MCA

Bọ gậy Ae. aegypti và Ae. albopictus được thu thập từ 
thực địa tại huyện Chư Pưh và TP. Pleiku tỉnh Gia Lai 
và được nuôi ở LAB trong điều kiện 28 ± 1°C (T), độ 
ẩm tương đối 70–75% (RH); quang chu kỳ 11 ± 0,5 giờ 
để thu muỗi. Đánh giá hoạt tính xua muỗi của MCA 
theo phương pháp của Rajkumar (Rajkumar et al., 
2002) có hiệu chỉnh cho phù hợp. Muỗi cái Ae. aegypti 
và Ae.albopictus (10 ngày tuổi, 2 ngày sau khi cho ăn 
máu) được chuyển sang các lồng riêng (45 cm × 45 
cm × 45 cm) làm bằng lưới chống muỗi. Trong mỗi 
lồng, các cốc nhựa chứa 200 mL nước được đặt ở các 
góc đối diện; một cốc được xử lý bằng MCA cho một 
nồng độ, một cốc được sử dụng để kiểm chứng dương 
(Azadirachtin, là một loại thuốc diệt côn trùng có nguồn 
gốc từ thực vật), và cốc còn lại dùng để kiểm chứng âm. 
Các nồng độ được sử dụng là 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm 
và 20 ppm, lặp lại 3 lần. Sau 72 giờ, đếm trứng dưới 
kính hiển vi (Su et al.,1998) và ghi lại số lượng trứng 
mà muỗi đẻ ra trong mỗi cốc. Tỷ lệ muỗi đẻ trứng cho 
mỗi nồng độ tính theo công thức sau: 

    Khả năng xua muỗi
hiệu quả (ER) (%) =  

NC-NT × 100 (%)
NC

Với NC là số lượng trứng trong lô đối chứng và NT là số 
trứng trong lô thực nghiệm.

- Thử nghiệm khả năng ức chế trứng nở thành ấu 
trùng của chế phẩm Mc

Hoạt động diệt trứng muỗi Aedes được nghiên cứu theo 
phương pháp của Elango có hiệu chỉnh (Elango et al., 
2009). Một cốc đựng nước không có MCA được dùng 
làm kiểm soát âm. Azadirachtin được sử dụng làm đối 
chứng dương để so sánh với 5 lần lặp lại. Sau 120 giờ 
xử lý, trứng được sàng qua vải muslin, rửa kỹ, và đếm 
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Bảng 3.1. Tỉ lệ các hoạt chất AA và LM có chứa trong MCA 

STT Thành phần hoạt chất Tỉ lệ Kết quả

1 Anacardic acid % 20,15

2 Limonene % 0,86

Bảng 3.2. % hoạt tính ngăn chặn sự sinh sản mẫu tác động chống lại muỗi cái trưởng thành Ae. Aegypti

Mẫu 2.5ppm 5ppm 10ppm 20ppm

MCA      39.9  ±  2.79   44.6* ± 2.61     66.4* ± 1.45    78.9**±  1.62

Đối chứng âm      2.67  ±  2.14    2.81 ±  1.48     4.80   ±  1.87    4.65    ±  1.85

Cao vỏ chanh      6.59  ±  2.42   26.7 ±   2.45     50.5* ±  1.39    66.9*  ±  1.70

Anacardic acid      3.99  ±  2.10   4.81 ±   1.32     9.80   ±  1.55    9.80    ±  1.45

Azadirachtin      59.7*± 1.18   59.9* ± 1.12     73.6* ±  4.65    80.5**±  1.49

P.T.K. Hue et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 15-20

Khi ở trạng thái muối với natri, thì tan trong nước và 
tồn tại ở dạng anion. Nghiên cứu trước đây (Phùng Thị 
Kim Huệ và CS., 2021) đã tạo chế phẩm HKM chứa 
AA và LM đã cho hiệu lực diệt bọ gậy với IC50 

 = 68 
ppm nhưng phải dùng dung môi là ethanol để hoà tan 
nên sản phẩm ở dạng lỏng, trong nghiên cứu này, AA 
được kết tinh dưới dạng muối Na nên dễ tạo sản phẩm 
và thuận lợi hơn khi sử dụng.

3.2. Hiệu quả kiểm soát muỗi Aedes của công thức MCA

3.2.1. Khả năng ngăn chặn muỗi Aedes đẻ trứng vào 
ổ nước của công thức MCA

MCA có hoạt tính ngăn chặn sự sinh sản ở các nồng độ 
được thử nghiệm chống lại con cái loài Ae. albopictus 
và Ae. aegypti (Bảng 3.1). So với đối chứng âm, ở nồng 
độ 20 ppm, MCA đã tác động đến 2 loài Ae. albopictus 
và Ae. aegypti trong thí nghiệm này là cao nhất, đối 
với loài Ae. aegypti ghi nhận là 78.9 % và loài Ae. 
albopictus là 88.0% (p<0.05). 

Hình 3.1. Sắc kí đồ GC-MS công thức MCA (trái); Phân tích sắc kí anacardic acid trong MCA (phải)

Phân tích sắc kí đồ GS-MS và HPLC (Hình 3.1) các hoạt chất trong MCA xác định thấy có 20.15% AA và 0.86% 
LM (Bảng 3.1).

dưới kính hiển vi để đánh giá tỷ lệ chết với công thức 
như sau: 

Hoạt tính ức chế
trứng nở (EC) =  

Số lượng trứng
chưa nở

× 100 (%)
Tổng số trứng
được đưa vào

2.4. Phân tích thống kê 

Các số liệu được phân tích, xử lý qua phần mềm Excel 

2010. Kiểm định bằng test thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Công thức MCA

Phối trộn AA, chiết xuất VC và phụ gia với tỉ lệ 2: 1: 7 
thu được công thức MCA có dạng bột nén thành viên 
có trọng lượng 500 mg.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55
Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.icc

RGB Image:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

CMYK Image:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

CMYK Graphic:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: yes
Gray to knockout: yes
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: no
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: no
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




19

Hình 3.2. Hoạt tính ức chế trứng nở của muỗi Ae. Aegypti và Ae.albopictus ở các mẫu và các nồng độ khác nhau

Bảng 3.3. % hoạt tính ngăn chặn sự sinh sản mẫu tác động chống lại muỗi cái trưởng thành Ae.albopictus

Mẫu 2.5ppm 5ppm 10ppm 20ppm

MCA      52.8 ± 5.2    59.6*  ± 2.9 71.6*   ±   1.48   88.0** ± 1.34

Đối chứng âm     3.06 ± 2.3    0.87  ± 1.51     0.86    ±  1.78   0.78   ±  1.09

Cao vỏ chanh     19.0 ± 2.8    39.2*  ± 2.3     62.9*  ±  3.45   75.6* ±  1.39

Anacardic acid     4.98 ± 2.3    4.90 ± 2.2     9.80    ±   3.74    8.90   ±  1.25

Azadirachtin     30.3* ± 2.2    51.6* ± 1.3     73.6*  ±  4.50   78.7*  ± 1.95

± độ lệch chuẩn (SD) của năm lần lặp lại; ppm = phần 
triệu * mức ý nghĩa thông kê, p ≤ 0,05; * * mức ý nghĩa 
thông kê, p ≤ 0,01.

Azadirachtin (20ppm) cho hoạt tính xua đuổi 2 loài 
muỗi trên là 80.5 % (Ae. aegypti) và 78.7% (Ae. 
albopictus) không thể hiện sự khác biệt thống kê so với 
MCA ở cùng nồng độ.

P.T.K. Hue et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 15-20

± độ lệch chuẩn (SD) của năm lần lặp lại; ppm = 
phần triệu * mức ý nghĩa thông kê, p ≤ 0,05; * * mức 
ý nghĩa thông kê, p ≤ 0,01.

Để làm rõ điều này, chúng tôi cho tác động tăng dần 
gấp đôi đến liều 20 ppm (Hình 3.2), AA thu được chỉ 
tiêu này đạt đến 100% với cả 2 loài muỗi trên, trong khi 
MCA cũng đã tăng hiệu lực ức chế trứng nở đến mức 
cao là 85.9% (Ae. aegypti) và 92.6 % (Ae.albopictus); 
trong khi cao vỏ chanh hoạt tính này chỉ là 17.6 % (Ae. 
Aegypti) và 19.9 % (Ae.albopictus). Trong khi đó, hoạt 
tính ức chế sự nở trứng của AA đối với Ae. aegypti 
(96,9%) và  Ae.albopictus (98,5%). Như vậy,  hoạt tính 
diết trứng muỗi là nhờ hoạt chất AA có trong MCA. 

4. BÀN LUẬN 

Phối trộn AA, chiết xuất VC và phụ gia với tỉ lệ 2: 1: 7 
thu được công thức MCA có dạng bột nén thành viên 
có trọng lượng 500 mg.

Azadirachtin là loại thuốc diệt côn trùng có nguồn gốc 
thực vật tốt nhất trên thế giới (Aribi et al., 2020) được 
xem là đối chứng dương trong nghiên cứu này. Qua đó 
cho thấy, MCA có hoạt tính ngăn chặn sự đẻ trứng đối 
với 2 loài vector truyền virus SXH có hiệu lực không 
kém so với Azadirachtin. Trong nghiên cứu trước đây, 
tác giả đã chỉ ra chiết xuất ethanol VC có tác dụng xua 
Ae. aegypti (Phùng Thị Kim Huệ và CS., 2021). Zarrad 
báo cáo rằng, LC50 của LM ở côn trùng là 10,65 ppm 
(Zarrad et al., 2017). Như vậy, tác dụng xua muỗi khỏi 
nơi mà chúng đến đẻ trứng có thể là do LM?.

AA lại biểu hiện hoạt tính ức chế ở tất cả các nồng độ 

± độ lệch chuẩn (SD) của năm lần lặp lại; ppm = phần 
triệu * mức ý nghĩa thống kê, p ≤ 0,05; * * mức ý nghĩa 
thống kê  p ≤ 0,01.

Bảng 3.3 cho thấy AA lại biểu hiện hoạt tính ít nhất ở 
tất cả các nồng độ. 

3.2.2. Khả năng ức chế trứng nở thành ấu trùng của 
công thức MCA

Ở nồng độ 5 ppm (Hình 3.2), đối chứng dương Azadirachtin 
ghi nhận hoạt tính ức chế sự nở của trứng lần lượt là 70.1% 
và 81.8 % đối với Ae. aegypti và Ae.albopictus.
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(Bảng 3.2). Điều đó thể hiện rằng, hoạt tính ngăn chặn 
muỗi sinh sản vào ổ nước của MCA đối với 2 loài muỗi 
Aedes là nhờ vào LM. Đã có nhiều công bố phù hợp 
với nghiên cứu này, LM chiết từ vỏ Cam là chất tạo mùi 
thơm (Xiao et al, 2017), có tác dụng xua muỗi (Klimek 
et al., 2020); vừa có tác dụng xua đuổi và diệt côn trùng 
(Mursiti et al., 2019), tác dụng xua tăng lên khi tăng 
nồng độ và thời gian tiếp xúc (Hebeish et al., 2008), vì 
chúng là chất dễ bay hơi, chỉ thị mùi liên kết với protein 
thụ thể nằm trên các sợi lông của tế bào thần kinh thụ 
cảm mùi chuyên biệt ở muỗi khi tiếp xúc với môi 
trường bên ngoài giúp nó lảng tránh nơi có mùi (Ditzen 
et al., 2008) là ổ nước có xử lí MCA. Tuy nhiên, Alves 
lại chỉ ra rằng, chiết xuất cây Điều cho chỉ số hấp dẫn 
trứng rụng là -0,1 thể hiện có sự chống lại Ae. aegypti 
đến đẻ trứng vào ổ nước (Alves et al., 2018). Song, rõ 
ràng rằng MCA đã làm tăng hoạt tính xua muỗi ở cả 2 
loài Ae. aegypti và Ae.albopictus so với cao chiết VC. 
Như vậy, có thể có sự phối hợp giữa AA và LM trong 
MCA đã tạo nên tác dụng hợp đồng đối với khả năng 
ngăn chặn sự sinh sản muỗi Aedes. Điều này cần làm 
rõ ở những nghiên cứu trong tương lai. Farias cho rằng 
muối Na của AA chống lại sự nở của trứng Ae. aegypti 
với EC50 = 162,93 ± 29,93 mg/ml. Fang báo cáo rằng ức 
chế enzyme tyrosinase mã hoá con đường melanization 
liên quan đến quá trình làm cứng vỏ trứng. 

5. KẾT LUẬN

Công thức MCA chứa 20,15% AA (được chiết từ vỏ 
hạt Điều) và 0,86% LM (chiết xuất vỏ Chanh) có dạng 
viên 500 mg. Công thức này đã thể hiện khả năng ức 
chế được 82,9% số trứng đối với Ae. aegypti và 90,6% 
số trứng của Ae.albopictus ở liều 10 ppm, so với chứng 
âm có P<0,05 và so với chứng dương (Azadirachtin) 
với P>0,05. Tương tự, khi ở cùng nồng độ, MCA đã thể 
hiện hoạt tính xua Ae. albopictus và Ae. aegypti khỏi 
nơi đẻ từng lần lượt là 68.5 % và 78.1%, có ý nghĩa 
thống kê (P<0.05) so với chứng âm.
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